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[bookmark: _Toc208996996]THÔNG TIN CHUNG VÀ QUẢN LÝ
Việc hiểu biết cơ bản về các khái niệm, nguyên tắc và thuật ngữ trong AS ISO 19650 là rất quan trọng để sử dụng hiệu quả mẫu này. Xem Hướng dẫn BIM Quốc gia của NATSPEC để biết phần giới thiệu về chủ đề này.
1.1 [bookmark: _Toc111731037][bookmark: _Toc111736529][bookmark: _Toc208996997]Mục đích và phạm vi của tài liệu EIR
· [bookmark: _Hlk101171089]Tài liệu xác định các yêu cầu trao đổi thông tin dự án (EIR) cho dự án.
· EIR này Tài liệu này là một phần của hồ sơ mời thầu do bên chỉ định cung cấp cho các bên được chỉ định tiềm năng. Tài liệu này mô tả thông tin mà nhóm triển khai tiềm năng được yêu cầu cung cấp cho các giai đoạn dự án mà họ được thuê.
· Xác định PIR này áp dụng cho giai đoạn nào của dự án (thiết kế, thi công, vận hành), cho các hạng mục nào.
· Các đối tượng bắt buộc tuân thủ: Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn (thiết kế, quản lý dự án, giám sát), Nhà thầu thi công chính, và các nhà thầu phụ liên quan trực tiếp đến việc tạo/trao đổi thông tin BIM.
1.2 [bookmark: _Toc208996998]Các tài liệu tham chiếu (EIR, tiêu chuẩn áp dụng)
Tài liệu này được tham khảo và xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn sau:
· ISO 19650 series: Các nguyên tắc về quản lý thông tin bằng BIM.
· Các Quy định pháp luật Việt Nam: Các nghị định, thông tư của Bộ Xây dựng về áp dụng BIM :
· Tiêu chuẩn VN 14177 – tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây  dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình  (BIM) – quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa  thông tin công trình
· Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành: Các TCVN liên quan đến thiết kế, thi công.

1.3 [bookmark: _Toc112247888][bookmark: _Toc208996999]Các định nghĩa và từ viết tắt
Một số thuật ngữ và từ viết tắt thường dùng trong tài liệu:

	Từ viết tắt
	Tên tiếng Anh
	Tên tiêng Việt

	BIM
	Building Information Modelling 
	Mô hình hóa thông tin công trình

	BEP
	BIM Execution Plan 
	Kế hoạch triển khai BIM

	EIR
	Exchange Information Requirements 
	Yêu cầu trao đổi thông tin

	AIR
	Asset Information Requirements 
	Yêu cầu thông tin cho tài sản

	MIDP
	Master Information Delivery Plan 
	Kế hoạch giao nộp thông tin tổng thể

	TIDP
	Task Information Delivery Plan 
	Kế hoạch giao thông tin theo nhóm công việc

	CDE
	Common Data Environment 
	Môi trường dữ liệu dùng chung

	LOD
	Level of Development 
	Mức độ Phát triển

	LOI
	Level of Information 
	Mức độ Thông tin

	Omniclass
	The OmniclassTM Construction Classification System
	Hệ thống phân loại xây dựng của Mỹ



1.4 [bookmark: _Toc208997000]Vai trò và Trách nhiệm của các bên được chỉ định (Ma trận RACI) 
Việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng thành viên và đơn vị là yếu tố nền tảng để đảm bảo sự thành công trong việc phối hợp và quản lý thông tin dự án. Mục này nhằm thiết lập một khuôn khổ trách nhiệm minh bạch, giảm thiểu sự chồng chéo công việc và đảm bảo mọi nhiệm vụ liên quan đến BIM đều có người chịu trách nhiệm cụ thể.

Để chuẩn hóa việc phân công này, dự án sẽ áp dụng ma trận RACI. Đây là một công cụ quản lý giúp xác định vai trò của các bên liên quan trong việc hoàn thành một nhiệm vụ hoặc sản phẩm bàn giao. Các vai trò được định nghĩa như sau:

R (Responsible): Người trực tiếp thực hiện công việc.
A (Accountable): Người chịu trách nhiệm cuối cùng và có quyền phê duyệt kết quả công việc. Chỉ có một người giữ vai trò "A" cho mỗi nhiệm vụ.
C (Consulted): Người cần được lấy ý kiến tư vấn, tham vấn trước khi thực hiện công việc.
I (Informed): Người được thông báo về tiến độ hoặc kết quả sau khi công việc đã hoàn thành.

Ma trận RACI chi tiết, áp dụng cho các sản phẩm bàn giao thông tin chính trong suốt các giai đoạn của dự án, được trình bày đầy đủ trong tài liệu đính kèm.
1.5 [bookmark: _Toc208997001]Kế hoạch huy động nhân sự và đào tạo BIM




Ví dụ về các tùy chọn – điều chỉnh cách diễn đạt cho phù hợp với dự án:
· [bookmark: _Hlk107669748]Tài liệu PIR này chỉ áp dụng cho các giai đoạn thiết kế của dự án, bao gồm cả việc bàn giao PIM từ nhóm thiết kế sang nhóm thi công.
· Tài liệu PIR này chỉ áp dụng cho các giai đoạn xây dựng của dự án, từ khi bàn giao PIM từ nhóm thiết kế cho nhóm xây dựng cho đến khi bàn giao mô hình từ nhóm xây dựng cho người vận hành tài sản đã hoàn thành.
· Tài liệu PIR này áp dụng cho các giai đoạn thiết kế và xây dựng của dự án, bao gồm cả việc bàn giao PIM từ nhóm thiết kế và xây dựng cho đơn vị vận hành tài sản đã hoàn thành.
Lựa chọn cuối cùng mang lại nhiều cơ hội nhất để nhận ra những lợi ích tiềm năng của BIM.
[bookmark: _Hlk107834582][bookmark: _Hlk101171373]Trạng thái thiết kế
Một mô tả ngắn gọn về điểm phát triển thiết kế đã đạt được tại thời điểm phát hành lời mời thầu (ví dụ: tóm tắt chức năng, thiết kế ý tưởng, thiết kế phác thảo, thiết kế đã phát triển, tài liệu hợp đồng) cũng sẽ cung cấp cho các bên được chỉ định tiềm năng một bức tranh rõ ràng hơn về mức độ thiết kế đã được giải quyết, để họ có thể đánh giá các nguồn lực và rủi ro liên quan đến việc phát triển thiết kế hơn nữa, mà không cần phải suy ra từ các chi tiết chỉ có trong PIR.
Bao gồm bất kỳ thông tin bổ sung nào cung cấp bối cảnh cho PIR, ví dụ như kế hoạch công việc của dự án, chương trình.
[bookmark: _Toc208997002] YÊU CẦU VỀ QUY TRÌNH VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
1.6 [bookmark: _Toc208997003][bookmark: _Toc16160245][bookmark: _Hlk15984856]Môi trường Dữ liệu chung (CDE)
[bookmark: _Toc208997004]Nền tảng và cấu trúc CDE
Dùng Sel-Hot CDE
[bookmark: _Toc208997005]Quy trình làm việc và luân chuyển thông tin (WIP -> Shared -> Published)


[bookmark: _Toc208997006]Quy tắc đặt tên tệp (File Naming Convention) Các mốc bàn giao chính

1.7 [bookmark: _Toc208997007]Kế hoạch Bàn giao Thông tin (TIDP - Task Information Delivery Plan)
[bookmark: _Toc208997008]Các mốc bàn giao chính
Ngày mà bên chỉ định yêu cầu cung cấp thông tin được hiển thị trong bảng mốc cung cấp thông tin của Dự án .
Ngày cung cấp thông tin nên dựa trên thời điểm diễn ra các điểm quyết định quan trọng của dự án. Cần có đủ thời gian để hai bên cùng nhau quyết định các bước tiếp theo.
Việc cung cấp chương trình dự án cho các bên được chỉ định tiềm năng – nếu có – sẽ đặt các cột mốc vào đúng bối cảnh.
Đảm bảo ngày tháng không xung đột với các yêu cầu của chương trình được ghi chép ở nơi khác.
[bookmark: _Hlk111737481]Xem Hướng dẫn bên dưới bảng Mục đích thông tin dự án và tài sản để biết các nguồn câu hỏi bằng ngôn ngữ dễ hiểu (PLQ) có thể giúp xác định thông tin tài sản cần thiết cho các điểm quyết định chính .
Các mốc quan trọng cung cấp thông tin dự án bàn
	Mốc giao hàng
	Tuần trước*
	Điểm quyết định quan trọng
	Tuần trước**
	Giai đoạn kết thúc dự án

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Vài tuần trước thời điểm quyết định quan trọng 	** Vài tuần trước khi kết thúc giai đoạn dự án
LƯU Ý: Bảng này phải phù hợp với các mốc thời gian và ngày giao hàng từ AIR và PIR đã chuẩn bị trước đó.
Chỉnh sửa bảng theo yêu cầu, ví dụ thêm hoặc xóa các mốc giao hàng, điểm quyết định quan trọng và/hoặc giai đoạn dự án.
Nhập tên giai đoạn hoặc mô tả đã thống nhất cho dự án, ví dụ: Thiết kế sơ đồ, Tài liệu hợp đồng.
Nhập mô tả về các mốc giao hàng, các điểm quyết định quan trọng. Đánh số hoặc chỉ định nếu cần.
Nhập thời gian hoàn thành giữa các mốc giao hàng, các điểm quyết định quan trọng và thời điểm kết thúc giai đoạn dự án vào cột 'Tuần trước'.
Xem Phụ lục D – Xác định yêu cầu thông tin để biết ví dụ về một bảng đã hoàn thành.
Ngày có thể thay thế cho thời gian giao hàng nếu đã được xác định.
Quy trình bàn giao thông tin: 
Mô tả quy trình bàn giao AIM và PIM cho bên chỉ định , bao gồm cả việc đánh giá sau bàn giao để xác nhận các yêu cầu thông tin của họ đã được đáp ứng. Phối hợp các quy trình được nêu chi tiết trong AIR và PIR. Tham khảo các tiêu chuẩn liên quan như Khung Hạ cánh Mềm của Úc và New Zealand (CIBSE) nếu cần.
Tiêu chí chấp nhận thông tin dự án: Phù hợp với các yêu cầu thông tin được nêu trong tài liệu EIR này và các tiêu chuẩn được trích dẫn cho từng yếu tố PIM và AIM trong Thông tin kỹ thuật , Tiêu chuẩn và thông tin tham khảo dự án .

[bookmark: _Toc208997009]Danh mục sản phẩm bàn giao theo từng giai đoạn
	[bookmark: _Hlk111894556]Phần tử AIM và PIM

	Các mô hình

	

	

	

	Bản vẽ

	

	

	

	Tài liệu

	

	

	

	Dữ liệu (dựa trên đối tượng)

	Xem bảng thuộc tính đối tượng Tài sản



1.8 [bookmark: _Toc208997010]Quy trình Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng (QA/QC) 
[bookmark: _Toc208997011]Quy trình kiểm tra mô hình (Model Checking) 
4 bước kiểm tra:
1. Kiểm tra Trực quan (Visual Check)
2. Kiểm tra Xung đột
3. Kiểm tra Tiêu chuẩn
4. Kiểm tra Dữ liệu
Tần suất kiểm tra:
Kiểm tra Nội bộ
Kiểm tra Phối hợp
Công cụ và Báo cáo:
Phần mềm: Dự án sẽ sử dụng Autodesk Navisworks Manage cho việc kiểm tra xung đột.
Báo cáo: Mọi vấn đề phát hiện được sẽ được tổng hợp thành "Báo cáo Kiểm tra Mô hình", ghi rõ vị trí lỗi, mô tả, mức độ ưu tiên và bên chịu trách nhiệm xử lý.

[bookmark: _Toc208997012]Quy trình phát hiện và xử lý xung đột (Clash Detection)
Người điều phối BIM se thực hện qui trình này với Autodesk Navisworks Manage.

1.9 [bookmark: _Toc208997013]Yêu cầu về Bảo mật thông tin

[bookmark: _Toc208997014]YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN
[bookmark: _Toc208997015]Nền tảng phần mềm và phiên bản sử dụng 
[bookmark: _Toc208997016]Thiết lập dự án
[bookmark: _Toc208997017]Hệ tọa độ, điểm gốc và hướng Bắc dự án
[bookmark: _Toc208997018]Đơn vị đo lường
· Tất cả các mô hình và thông tin thiết kế kèm theo được tạo lập và trao đổi sử dụng:
· Sử dụng hệ thống đo lường quốc tế (SI).
· Vẽ theo tỷ lệ 1:1. Sắp trang in chọ tyer lệ  1:1, 1:10, 1:20,1:25, 1:50,1:100,1:200
· Đơn vị đo độ dài cho cho toàn bộ dự án là milimét (mm) và riêng cho cao độ tầng là mét (m) làm tròn hai số lẽ đến centimet (cm). Yêu cầu bắt buộc áp dụng trong toàn dự án.
· Đơn vị đo góc bằng là độ (), đơn vị đo độ dốc là phần trăm (%)
· Đơn vị đo diện tích là m², đo thể tích là mét khối (m³)

[bookmark: _Toc208997019]Tiêu chuẩn dựng hình (Modeling Standards) 
[bookmark: _Toc208997020]Cấu trúc phân rã mô hình (Model Breakdown Structure) 
[bookmark: _Toc208997021]Yêu cầu về Mức độ Chi tiết Thông tin (LOIN)
[bookmark: _Toc208997022]Hệ thống phân loại (Classification) 
· Chỉ định hệ thống phân loại phải được sử dụng cho các đối tượng trong mô hình (ví dụ: Uniclass, OmniClass, hoặc một hệ thống tùy chỉnh).
· (Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục 4.3 của BEP - Quản lý mã hóa và phân loại).
[bookmark: _Toc208997023]Yêu cầu về dữ liệu phi hình học (ví dụ: Thuộc tính, tham số) 
	Phần tử AIM và PIM
	LoIN tại
Cột mốc 1
	Kỷ luật
	LoIN tại
Cột mốc 2
	Kỷ luật
	LoIN tại
Cột mốc 3
	Kỷ luật
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	Dữ liệu (dựa trên đối tượng)
	
	
	
	
	
	

	Xem bảng LoIN chữ số đối tượng tài sản
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[bookmark: _Toc208997024]Định dạng tệp tin bàn giao (RVT, IFC, DWG, PDF...)
· Quy định rõ các định dạng file bắt buộc khi bàn giao ở các mốc khác nhau (ví dụ: IFC, RVT, DWG, PDF, COBie cho giai đoạn vận hành).
· (Tương ứng với mục 5.4 của BEP).

[bookmark: _Toc208997025]Phần 6. PHỤ LỤC
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· Bảng chi tiết hóa yêu cầu thông tin cho từng cấu kiện/hệ thống ở từng giai đoạn.
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· Bảng RACI bên dưới là template tổng quát
· Cần xác định giai đoạn dự án cự thể ví dụ như thiết kế, thi công,..Để chi tiết hóa các mục công tác bên trong ví dụ:
· 5.1.5a - Thiết lập quy trình kiểm tra chất lượng mô hình (Model QA/QC).
· 5.1.5b - Thiết lập quy trình phát hiện và xử lý xung đột (Clash Detection).
· 5.1.5c - Thiết lập quy trình đặt tên tệp và đối tượng.
· 5.1.5d - Thiết lập quy trình làm việc trên CDE..
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